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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bản án số: 62/2019/HS-PT 

 Ngày: 19-7-2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan. 

Các thẩm phán:  Bà Nguyễn Thị Lộc. 

 Ông Nguyễn Hồng Thái. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Hoàng Huy, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Trung Dũng, Kiểm sát viên. 

Ngày 19/7/2019, tại Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 56/2019/TLPT-HS ngày 31 tháng 5 

năm 2019 đối với bị cáo Trương Công C do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án 

hình sự sơ thẩm số 26/2019/HSST ngày 19/4/2019 của Tòa án nhân dân thành phố 

Phan Thiết. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Trương Công C, sinh năm 1989, tại tỉnh Bình Thuận. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn A, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận; Nghề nghiệp: Buôn bán điện thoại; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trương Văn 

T (chết) và bà Huỳnh Thị Tuyết A; vợ, con: không có); tiền án, tiền sự: không; bị 

cáo bị bắt ngày 17/01/2019, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành 

phố Phan Thiết, có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo:  

1. Ông Nguyễn Văn T, Luật sư Văn phòng Luật sư Trung Tín, Đoàn Luật sư 

tỉnh Bình Thuận. (có mặt) 

2. Ông Nguyễn Trung T, Luật sư Văn phòng Luật sư Trung Tín, Đoàn Luật 

sư tỉnh Bình Thuận. (có mặt) 

- Bị hại: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1978. (có mặt) 

Địa chỉ: khu phố B, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trương Quốc H, sinh năm 

1986 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn A, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ ngày 25/8/2018, sau khi đi chơi với bạn ở Mũi Né, thành phố 

Phan Thiết về, Trương Công C (sinh năm 1989, trú tại thôn A, xã tiến Lợi, thành 

phố Phan Thiết) điều khiển xe mô tô hiệu SH Mode biển kiểm soát 86C1-668.85 

chạy trên đường Yersin thuộc khu phố 8, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết 

thì phát hiện một người phụ nữ (bà Nguyễn Thị H sinh năm 1978, trú tại khu phố 

B, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết) đang dựng xe mô tô để mua trái cây ở 

gần vỉa hè, túi quần bên trái của bà Hạnh có bọc một chiếc điện thoại thoại hiệu 

Oppo màu đỏ bị trồi một nửa ra ngoài thì C nảy sinh ý định chiếm đoạt. C điều 

khiển xe mô tô áp sát bên trái chị H và dùng tay trái giật chiếc điện thoại, bỏ vào 

túi quần rồi nhanh chóng tăng ga xe tẩu thoát. Khi bị giật tài sản, bà H phát hiện, 

nhìn theo thì thấy rõ đặc điểm phương tiện mà C sử dụng để cướp giật tài sản nên 

đã đến Công an phường Phú Trinh trình báo sự việc. 

Sau khi giật được điện thoại của bà H, C mang về tiệm điện thoại di động 

của mình tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết để chạy lại chương trình rồi cất 

vào tủ trong tiệm. 

Sau khi biết hành vi của mình bị phát hiện, Trương Công C tự nguyện đến 

Công an xã Tiến Lợi khai nhận hành vi và giao nộp lại tài sản, phương tiện phạm 

tội gồm: 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo, số Imei: 869604033123133 và 01 

chiếc xe mô tô hiệu SH Mode biển kiểm soát 86C1-668.85, số khung: 

5142GY013037, số máy: JF51E0548708. 

 Kết luận định giá tài sản số 159 ngày 31/8/2018 của Hội đồng định giá tài 

sản thành phố Phan Thiết trong tố tụng hình sự kết luận: 01 chiếc điện thoại di 

động hiệu Oppo, số Imei: 869604033123133 có giá trị là 6.276.600 đồng. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã xử lý vật chứng, 

trả lại điện thoại cho người bị hại. Sau khi nhận lại tài sản, bà H không có yêu cầu 

bồi thường gì về dân sự, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Xe mô tô hiệu SH Mode biển kiểm soát 86C1-668.85 mà C điều khiển khi 

thực hiện hành vi phạm tội là do ông Trương Quốc H (anh ruột của C) đứng tên sở 

hữu. Sáng ngày 25/8/2018, ông H cho C mượn xe để làm phương tiện đi lại và 

không biết việc C sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ 

quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định xử lý vật 

chứng trả lại chiếc xe trên cho chủ sở hữu. Sau khi nhận lại tài sản, ông H không 

có yêu cầu bồi thường gì về dân sự. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 26/2019/HSST ngày 19/4/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định: 

Tuyên bố: bị cáo Trương Công C phạm tội “Cướp giật tài sản”. 
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Áp dụng: điểm d khoản 2 Điều 171; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt: bị cáo Trương Công C 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam (17/01/2019) nhưng được trừ vào thời giam 

tạm giữ từ ngày 25/8/2018 đến ngày 30/8/2018. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên án phí hình sự sơ thẩm, thông báo quyền 

kháng cáo cho những người tham gia tố tụng biết. 

Ngày 02/5/2019, bị cáo kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm, bị cáo cho rằng 

hành vi phạm tội của bị cáo bị xử phạt 03 năm tù là quá nặng và không đúng với 

hành vi phạm tội của bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ý kiến luật sư bào chữa cho bị cáo: Tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm lời 

khai của bị cáo Trương Công C và bị hại Nguyễn Thị H phù hợp (bị cáo Trương 

Công C khai chỉ lén lấy chiếc điện thoại Oppo của bị hại Nguyễn Thị H, bị hại khai 

thấy túi quần nhẹ nên sờ túi mới phát hiện mất điện thoại). Do đó, hành vi của bị 

cáo Trương Công C chỉ phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”. Đề nghị Hội đồng xét xử 

phúc thẩm áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 

sửa bản án sơ thẩm, áp dụng Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự 2015, áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội, chưa có tiền 

án tiền sự, tài sản đã trả lại cho bị hại, đề nghị phạt bị cáo Trương Công C 06 tháng 

tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát: Trên cơ sở hồ sơ vụ án xác định 

khoảng 10 giờ ngày 25/8/2018 bị cáo Trương Công C có hành vi lấy chiếc điện 

thoại Oppo của bị hại Nguyễn Thị H. Tòa sơ thẩm áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 

171 Bộ luật hình sự tuyên buộc bị cáo phạm tội “Cướp giật tài sản” là có căn cứ. 

Hành vi của bị cáo áp sát xe giật điện thoại như lời khai ban đầu của bị cáo và 

người bị hại là phù hợp nhau, phù hợp với lời khai của bà C, bà L là người chứng 

kiến sự việc. Tuy sau đó tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, 

bị cáo và bị hại có lời khai không thống nhất với lời khai ban đầu, bị cáo và bị hại 

khai bị cáo chỉ lén lấy chiếc điện thoại Oppo của bị hại nên hành vi của bị cáo chỉ 

phạm tội “Trộm cắp tại sản” là không có căn cứ. Tòa sơ thẩm sau khi đã xem xét 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã xử phạt bị cáo 03 năm tù là phù hợp 

với hành vi phạm tội của bị cáo, không nặng. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

Điểm a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, bác kháng cáo của bị 

cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Ý kiến của bị cáo: thống nhất với lời bào chữa của Luật sư. 

Ý kiến bị hại: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Công C vẫn giữ nguyên kháng 

cáo, bị cáo cho rằng hành vi của bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản”, Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo về tội “Cướp giật tài sản” là không đúng với hành vi sai phạm 

của bị cáo, hành vi của bị cáo là lén lút chiếm đoạt tài sản nên phạm vào tội “Trộm 

cắp tài sản”. 

[2] Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo, bị hại, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm nhận thấy: Khoảng 10 giờ ngày 25/8/2018, bị cáo Trương Công C có hành vi 

điều khiển xe mô tô hiệu SH Mode biển kiểm soát 86C1-668.85 áp sát bên trái bà 

Nguyễn Thị H đang dựng xe mô tô để mua trái cây ở gần vỉa hè đường Yersin 

thuộc khu phố 8, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết và dùng tay trái giật 

chiếc điện thoại di động hiệu Oppo, bỏ vào túi quần rồi nhanh chóng tăng ga xe tẩu 

thoát. Theo kết luận định giá tài sản số 159/KL-HĐĐG ngày 31/8/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản thành phố Phan Thiết trong tố tụng hình sự kết luận: 01 chiếc 

điện thoại di động hiệu Oppo, số Imei: 869604033123133 có giá trị là 6.276.600 

đồng. Như vậy, chiếc điện thoại Oppo là vật bị hại đang cất giữ trong người, chưa 

tách khỏi sự quản lý của bị hại, bị cáo ngang nhiên lấy đi và nhanh chóng tẩu thoát, 

đây là hành vi cấu thành tội “Cướp giật tài sản”. 

Với hành vi phạm tội trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng Điểm d Khoản 2 

Điều 171 Bộ luật hình sự xét xử bị cáo Trương Công C về tội “Cướp giật tài sản” 

là có căn cứ, đúng pháp luật. Sau khi cân nhắc tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Tòa sơ thẩm xử 

phạt bị cáo 03 năm tù là phù hợp. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo: 

Mặc dù tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo và bị hại đều thay đổi lời 

khai theo hướng hành vi của bị cáo cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” chứ không 

phải “Cướp giật tài sản”. Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng cho rằng hành vi của bị 

cáo chỉ cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”, không cấu thành tội “Cướp giật tài sản” 

như bản án sơ thẩm đã tuyên buộc. Tuy nhiên Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: 

- Tại Biên bản tạm giữ tang vật do công an xã Tiến Lợi, thành phố Phan 

Thiết lập hồi 12 giờ 50 phút ngày 25 tháng 8 năm 2018, bị cáo trình bày: “điện 

thoại di động hiệu Oppo màu đỏ, cảm ứng trên là do tôi (C) giật của một người 

phụ nữ ở đường Yersin vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 25 tháng 8 năm 2018 nay 

tôi tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an”; 

- Tại Biên bản ghi lời khai hồi 13 giờ 10 phút ngày 25 tháng 8 năm 2018, 

của Công an xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, bị cáo trình bày về hành vi của  

mình: “tôi liền chạy xe áp sát ngược chiều dùng tay trái giật chiếc điện thoại của 

người phụ nữ bỏ vào túi quần rồi chạy về hướng cầu đường Bà Triệu”; 

- Tại Biên bản ghi lời khai hồi 15 giờ 05 phút ngày 25 tháng 8 năm 2018, 

của Cơ quan điều tra, Công an thành phố Phan Thiết, bị cáo trình bày về hành vi 

của  mình: “Sau đó tôi điều khiển xe áp sát người phụ nữ...dùng tay trái giật chiếc 

điện thoại...nhanh chóng bỏ vào túi quần và điều khiển xe chạy về”; 

- Tại Biên bản ghi lời khai hồi 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 8 năm 2018, 

của Cơ quan điều tra, Công an thành phố Phan Thiết, bị cáo trình bày về hành vi 

của mình: “Lúc này tôi đang dừng bên trong lề đường từ Yersin về đường Bà Triệu 
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còn người phụ nữ kia đang dừng xe theo hướng ngược lại. Tôi cho xe nổ máy, điều 

khiển xe chạy áp sát đến chỗ người phụ nữ đó rồi dùng tay trái giật chiếc điện 

thoại ngay túi quần của người phụ nữ đó”. 

- Tại Biên bản ghi lời khai hồi 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8 năm 2018, 

của Cơ quan điều tra, Công an thành phố Phan Thiết, bị cáo trình bày về hành vi 

của  mình: “Tôi dùng chiếc xe SH mode nêu trên chạy tới áp sát người phụ nữ rồi 

dùng tay trái giật chiếc điện thoại của người phụ nữ đang bỏ túi quần rồi tăng ga 

bỏ chạy”. 

- Tại Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Công an phường Phú 

Trinh lập hồi 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2018 bà Nguyễn Thị H trình 

báo: “khi chị đang dừng xe mua đồ tại chợ Gò trên đường Yersin thuộc khu phố 8 

phường Phú Trinh thì chị bị 1 thanh niên điều khiển xe Honda SH biển kiểm soát 

66885 áp sát giật một cái điện thoại hiệu Oppo chị đang bọc trong túi quần trái 

sau đó bỏ chạy”; 

- Tại Biên bản vụ việc do Công an phường Phú Trinh lập hồi 10 giờ 40 phút 

ngày 25 tháng 8 năm 2018 bà Nguyễn Thị H khai: “Tôi đang đứng mua đồ tại khu 

vực chợ Gò trên đường Yersin...lúc này do tôi sơ hở nên có một tên thanh niên 

chạy xe máy áp sát và rút chiếc điện thoại của tôi sau đó rồ ga bỏ chạy về hướng 

ngã ba đường Yersin - Bà Triệu rồi mất tích. Lúc tôi bị giật cái điện thoại thì có 

quay lại nhìn theo thì thấy đối tượng mặc áo khoác màu xanh đen, điều khiển xe 

máy Honda SH biển kiểm soát 66885”; 

- Tại Đơn trình báo về việc bị cướp giật tài sản” gửi Công an phường Phú 

Trinh, bà Nguyễn Thị H trình bày: “Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 25/8/2018 tôi 

bị cướp giật một chiếc điện thoại hiệu Oppo trị giá 8.000.000 đồng… Đối tượng 

mặc áo khoác màu xanh, đi xe SH màu đỏ đen, biển số 86C1 66885. Đối tượng đi 

từ hướng Hải Thượng Lãn Ông qua Yersin. Tôi đang đứng mua đồ thì đối tượng 

chạy xe ngang qua và giật điện thoại của tôi và chạy thẳng đường Yersin đến khu 

Lò Heo. Khi bị giật điện thoại tôi có la lên, những người buôn bán xung quanh có 

nhìn thấy đối tượng nhưng hắn chạy xe nên không ai đuổi kịp”. 

Bị cáo Trương Công C và bị hại Nguyễn Thị H sau đó thay đổi lời khai cho 

rằng hành vi của bị cáo Trương Công C là chỉ lén rút điện thoại của bị hại Nguyễn 

Thị H. Hành vi của bị cáo Trương Công C chỉ cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” 

không cấu thành tội “Cướp giật tài sản” như bản án sơ thẩm tuyên buộc. Tuy 

nhiên, những lời khai của bị cáo Trương Công C và bị hại Nguyễn Thị H tại phiên 

tòa sơ thẩm, phúc thẩm không phù hợp với thực tế khách quan và lời khai ban đầu, 

do đó Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và lời bào chữa của 

Luật sư tại phiên tòa, giữ nguyên bản án sơ thẩm theo như đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát là có căn cứ. 

Các phần còn lại không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị 

cấp phúc thẩm không xét. 

Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Công C. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 26/2019/HSST ngày 19/4/2019 của Tòa án nhân dân thành phố 

Phan Thiết. 

Tuyên bố: bị cáo Trương Công C phạm tội “Cướp giật tài sản”. 

Áp dụng: Điểm d Khoản 2 Điều 171; Điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt: bị cáo Trương Công C 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam (17/01/2019) nhưng được trừ vào thời giam 

tạm giữ từ ngày 25/8/2018 đến ngày 30/8/2018. 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

- VKS, CA, TA, THA huyện; 

- Nhà tạm giữ Công an Tp.Phan Thiết; 

- Sở tư pháp; 

- Phòng Pv27- Công an tỉnh; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu: HS, HCTP. 

 

  Nguyễn Thị Lan 


